
 

      ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
      TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số: 35/2022/QĐ-UBND                        Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 8 năm 2022 
 

 QUYẾT ĐỊNH  
Ban hành Quy định đơn giá cây trồng làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ 

khi nhà nước thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; 

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 
14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật giá; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 
trình số 1669/TTr-SNNPTNT ngày 22 tháng 7 năm 2022 và Báo cáo thẩm định số 
1278/BC-STP ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Sở Tư pháp. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đơn giá cây trồng làm 
cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 8 năm 2022 và đến 
hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. 
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Điều 3. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Trưởng Ban quản lý 
Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 
phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Các Bộ: Tài chính, NN&PTNT; 
- Cục KT VBQPPL - Bộ Tư pháp; 
- Ban TV Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;  
- CT và các PCT UBND tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Sở Tư pháp; 
- VP: CVP, các PCVP UBND tỉnh;  
-  Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh;  
- Lưu: VT, ĐC, QHXT, NĐ. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Phan Quý Phương 
 
 
 
 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

 

 

QUY ĐỊNH 

Đơn giá cây trồng làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà 

nước thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

(Kèm theo Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 08 th ng 8 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định đơn giá cây trồng làm cơ sở xác định giá trị bồi 

thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Người sử dụng đất quy định tại Điều 5 Luật Đất đai năm 2013 khi Nhà 

nước thu hồi đất; cơ quan quản lý nhà nước về đất đai; tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 

c ng tác bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. 

Điều 3. Nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ 

1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng thì việc bồi 

thường được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 90 Luật Đất đai năm 

2013; trường hợp kh ng được bồi thường về cây trồng thực hiện theo quy định 

tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 92 Luật Đất đai năm 2013. 

2. Đơn giá bồi thường cây trồng đ  bao gồm ch  ph  chặt hạ, vận chuy n 

ra khỏi khu vực có đất bị thu hồi. Người được bồi thường được quyền tận thu 

toàn b  sản ph m, khai thác, di dời, bứng cây vào vườn ươm hoặc bán cho 

người có nhu c u đ  bàn giao mặt bằng cho nhà nước. Trường hợp tổ chức, cá 

nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất   h  đ u tư  có nhu c u gi  lại cây 

trồng đ  sử dụng hoặc làm cảnh quan m i trường thì tự thỏa thuận với người 

được bồi thường mức hỗ trợ thêm ngoài mức bồi thường tại Quy định này. 

3. Đối với cây trồng chưa có tên trong bảng đơn giá thì tổ chức được giao 

nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng căn cứ theo loài cây tương đương đ  áp đơn 

giá bồi thường cho ph  hợp, trình  y ban nhân dân cấp có th m quyền phê duyệt. 

Điều 4. Đơn giá bồi thường, hỗ trợ 

   Phụ lục kèm theo. 
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Điều 5. Quy định chuyển tiếp 

1. Đối với dự án, hạng mục dự án đ  được cơ quan có th m quyền phê 

duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng trước ngày Quyết định này 

có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương án đ  được phê duyệt, kh ng áp 

dụng và điều chỉnh theo quy định này. 

2. Đối với dự án đang lập phương án, chưa được cơ quan có th m quyền 

phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng sau ngày Quyết định 

này có hiệu lực thi hành thì thực hiện hoặc điều chỉnh theo quy định này. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1.  h  tịch  y ban nhân dân các huyện, thị x , thành phố Huế chỉ đạo tổ 

chức được giao nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng xác định đơn giá bồi 

thường cây trồng cho người sử dụng đất bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh theo 

đúng Quy định này. 

2. Sở N ng nghiệp và Phát tri n n ng th n ch  trì, phối hợp với Sở Tài 

ch nh và các cơ quan, đơn vị liên quan theo d i, tổng hợp năng suất, sản lượng 

cây trồng, biến đ ng đơn giá cây trồng đ  kịp thời đề xuất bổ sung, điều chỉnh, 

báo cáo  y ban nhân dân tỉnh xem x t, quyết định. . 



PHỤ LỤC: 

ĐƠN GIÁ BỒI THƢỜNG CÂY TRỒNG NĂM 2022 

(Kèm theo Quy định ban hành theo Quyết định số  35/2022/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

      

A. CÂY H NG NĂM    

TT LO I CÂY TRỒNG 
Đơn giá bồi thƣờng 

(đồng/ha) (đồng/m2)  (đồng/cây)  

1 Cây                                              88.573.720             8.860             2.950  

2 Cây              35.148.300             3.510                 -    

3 Cây C                   35.148.300             3.510             1.350  

4 Cây C                                              28.118.640             2.810             1.090  

5 Cây C                                    70.296.600             7.030                 -    

6 Cây Cầ     ò   ă     ơ   đ y    77.326.260             7.730                 -    

7 Cây              ớ                     77.326.260             7.730                 -    

8 Cây C     dây    63.266.940             6.330           31.630  

9 Cây Đậ  đe   đỏ         ươ      42.177.960             4.220                 -    

10 Cây Đậ    y    đậ      e  đậ         42.177.960             4.220                 -    

11 Cây Đậ       đậ       đậ        đậ          42.177.960             4.220                 -    

12 Cây Dư   ấ   dư        dư     ộ         63.266.940             6.330           31.630  

13 Cây Dư          63.266.940             6.330           31.630  

14 Cây  ấ     70.296.600             7.030           35.150  

15 Cây      ý   ầ         42.177.960             4.220                 -    

16 Cây K     21.088.980             2.110                 -    

17 Cây Khoai lang    28.118.640             2.810                 -    

18 Cây K      ây               ủ    56.237.280             5.620                 -    

19 Cây K      ừ             ư       d      ủ đậ     35.148.300             3.510                 -    

20 Cây                      77.326.260             7.730                 -    

21 Cây        36.579.790             3.650                 -    

22 Cây        ầ     38.343.600             3.830                 -    

23 Cây            49.793.430             4.980                 -    

24 Cây      ẫy    53.255.000             5.330                 -    

25 Cây               42.177.960             4.220                 -    

26 Cây       ơ       d    d          70.296.600             7.030                 -    

27 Cây  ướ  đ       70.296.600             7.030             3.510  

28 Cây Né             ươ     ỏ            84.355.920             8.440                 -    

29 Cây N  ệ          ừ      21.088.980             2.110                 -    

30 Cây N       37.065.480             3.710                 -    
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31 Cây Ớ     96.657.830             9.670             4.840  

32 Cây R          T    ổ      28.118.640             2.810                 -    

33 Cây R          T             42.177.960             4.220                 -    

34 Cây S         ó     42.177.960             4.220                 -    

35 Cây S            ệ     32.975.500             3.300             1.830  

36 Cây S   dây    28.118.640             2.810           14.060  

37 Cây S   đị    ươ      21.088.980             2.110             1.170  

38 Cây Se   S      115.989.390           11.600                 -    

39 Cây Su su    42.177.960             4.220           21.090  

40 Cây T           35.148.300             3.510             1.770  

41 Cây  ừ           21.088.980             2.110                 -    
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B. CÂY LÂU NĂM     

I. Câ  hoa m u d i ng       

TT LO I CÂY TRỒNG 

Đơn giá bồi thƣờng 

ĐVT 

Thời kỳ  

chăm sóc 

câ  con 

Thời kỳ  

phát triển  

giữa vụ 

Thời kỳ 

thu hoạch  

đại tr  

1 Cây C                        ươ                               đ/ ây        7.030        26.730        26.730  

2 Cây C                         đ                                  đ/ ây        5.330        17.570        17.570  

3 Cây Cỏ       ỏ        đ/ 2        1.680          1.680          1.680  

4 Cây C      đ          đ/ ây        5.860        29.290        29.290  

5 Cây C        
 đ/ 2        7.030        21.090        21.090  

 đ/ ây        5.330        53.260      106.510  

6 Cây Cỏ        ỏ      ỏ      ỏ   ă                 đ/ 2        1.680          1.680          1.680  

7 Cây Dâ       đ/ ây        4.260        23.430        23.430  

8 Cây Dâ   ây  đ/ 2      10.540        31.630        31.630  

9 Cây D    T ơ    
 đ/ 2        8.520        12.780        12.780  

 đ/ ây        2.130          4.260          4.260  

10 Cây Đ  đủ  đ/ ây        7.030        26.730        26.730  

11 Cây    dong  đ/ 2        3.710          7.410          7.410  

12 Cây    d    đ/ 2        3.710          7.410          7.410  

13 Cây         
 đ/ ây           180             530             530  

 đ/ 2        1.270          3.730          3.730  

14 Cây                    đ/ ây           750          2.130          2.130  

15 Cây Nho  đ/ 2      12.650        37.960        37.960  

16 Cây N ó   đ/ ây      56.240      140.590      140.590  

17 Cây Thanh long  đ/            56.240      140.590      140.590  

18 Cây T ầ         đ/            28.120        70.300        70.300  

19 Cây     đ/ ây      53.260      264.140      527.220  

20 Cây  ă   Tây  đ/ ây        6.920        31.950        31.950  
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II. Câ  ăn qu  d i ng   v  câ  c ng nghi p lâu năm 

TT 
LO I CÂY 

TRỒNG 
ĐVT 

Đơn giá bồi thƣờng 

Trồng, 

chăm sóc  

năm 1 

 Đƣờng kính  

=3÷<5cm  

Đƣờng kính 

=5÷<10cm 

Đƣờng kính 

=10÷<20cm 

Đƣờng 

kính 

=20÷<35cm 

Đƣờng kính 

≥35cm 

1 Cây T         đ/ ây 255.620 381.310 1.099.180 2.187.720 2.626.540 2.096.120 

2 Cây  ưở  đ/ ây 255.620 381.310 1.099.180 1.640.250 1.970.440 1.572.090 

3 Cây 
C          

N ã       
đ/ ây 62.840 84.140 227.930 284.380 308.880 286.510 

4 Cây 
Dâ  ă           

     
đ/ ây 42.600 54.320 125.680 291.840 335.510 318.460 

5 Cây 

       é   

          

 S        

đ/ ây 56.450 78.820 175.740 308.880 366.390 307.810 

6 Cây 
X     Có   

           
đ/ ây 62.840 84.140 227.930 288.640 335.510 300.360 

7 Cây Sầ        đ/ ây 70.300 104.380 302.490 451.600 542.140 432.430 

8 Cây 
         ữ   

T ị 
đ/ ây 27.690 52.190 151.240 300.360 412.190 374.920 

9 Cây S     đ/ ây 62.840 84.140 227.930 288.640 335.510 300.360 

10 Cây  ò      đ/ ây 54.320 70.300 162.960 284.380 326.990 309.940 

11 Cây 

 ơ  C      ộ   

K         K   

      Đ     

 ậ   Đ     e  

Sấ        

C  y      Ô 

      ơ   Sơ    

đ/ ây 13.850 26.630 75.620 112.900 154.440 140.590 

12 Cây      â  đ/ ây 17.040 31.950 90.530 135.270 185.330 168.290 

13 Cây  ã    ầ   N   đ/ ây 7.460 12.780 38.340 75.620 103.310 93.730 

14 Cây 

T             

     Ổ   T    

    

đ/ ây 7.460 12.780 38.340 56.450 77.750 70.300 

15 Cây   ă    ụ  đ/ ây 230.060 797.760 1.709.490 2.844.880 4.912.240 6.424.680 

TT 
LO I CÂY 

TRỒNG 
ĐVT 

Đơn giá bồi thƣờng 

Trồng,  

chăm sóc 

năm 1 

Trồng,  

chăm sóc 

năm 2+3 

Trồng,  

chăm sóc 

năm 4 

Vƣờn câ  

năm 5+6  

(tán rộng  

1,0÷<1,5m) 

Vƣờn câ  

năm 7 

(tán rộng 

1,5÷<1,7m) 

Vƣờn câ  

năm 8 tr  

lên 

(tán rộng  

≥1,7m) 

16 Cây C    Q ý  đ/ ây 76.690 185.330 318.460 686.990 692.320 695.510 

17 Cây C      Q ấ  đ/ ây 63.910 107.580 198.110 287.580 385.570 284.380 
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TT 
LO I CÂY 

TRỒNG 
ĐVT 

Đơn giá bồi thƣờng 

Trồng,  

chăm sóc  

năm 1 

Trồng,  

chăm sóc  

năm 2+3 

(H= 

0,7÷<1,0m) 

Vƣờn câ  

năm 4 (H= 

1,0÷<1,5m) 

Vƣờn câ  

năm 5+6 (H= 

1,5÷<3m) 

Vƣờn câ  

năm 7 (H= 

3÷<4m) 

Vƣờn câ  

năm 8 tr  

lên 

(H≥4m) 

18 Cây C      đ/ ây 26.630 43.670 54.320 42.600 35.150 24.500 

19 Cây         đ/ ây 56.450 84.140 162.960 249.230 246.040 176.810 

20 Cây Ca cao đ/ ây 23.430 39.410 48.990 38.340 30.890 22.370 

21 Cây        đ/ ây 127.810 190.650 549.590 1.093.860 1.313.270 1.048.060 

TT 
LO I CÂY 

TRỒNG 
ĐVT 

Đơn giá bồi thƣờng 

Trồng,  

chăm sóc  

năm 1 

Vƣờn câ  

H=1÷<3m 

Vƣờn câ  

H=3÷<6m 

Vƣờn câ  

H=6÷<8m 

Vƣờn câ  

H=8÷<10m 

Vƣờn câ  

H≥10m 

22 Cây Cau đ/ ây 43.670 73.490 131.010 165.090 178.940 213.020 

23 Cây Dừ  đ/ ây 60.710 307.810 606.040 625.210 645.450 641.190 
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III. Câ  trồng l   g , c i, nh a, d u, bóng mát 

TT LO I CÂY TRỒNG 

Đơn giá bồi thƣờng 

ĐVT 

Thời kỳ  

trồng v  

chăm sóc  

năm 1 

Thời kỳ  

chăm sóc  

năm 2 

Thời kỳ  

chăm sóc  

năm 3 

Đƣờng 

kính 

7÷<10cm 

Đƣờng 

kính 

=10÷<15cm 

Đƣờng 

kính 

≥15cm 

a. Trồng t p trung (di n tích li n v ng ≥0,3ha) 

1 Cây       đ   đ/   21.229.570 30.930.500 38.663.130 70.718.380 61.579.820 22.776.100 

2 Cây       đ/   21.229.570 30.930.500 38.663.130 70.718.380 61.579.820 22.776.100 

3 Cây        ă   đ/   24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

4 Cây     đ  đ/   24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

5 Cây        ò   đ/   10.614.790 15.465.250 19.331.570 35.359.190 30.789.910 11.388.050 

6 Cây  Cao su đ/   85.973.810 118.971.670 152.208.120 188.377.850 269.680.120 314.093.730 

7 Cây  C â       đ/   24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

8 Cây  C         Cơ   đ/   24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

9 Cây  C ò  đ/   25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

10 Cây  C      é  đ/   25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

11 Cây  C      ư    đ/   25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

12 Cây  D        đ/   24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

13 Cây  Dầ      đ/   25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

14 Cây  Đ    đ/   25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

15 Cây  Dó  ầ   T ầ   đ/   44.478.580 61.094.140 74.897.830 94.836.500 204.499.200 113.752.680 

16 Cây      đ/   25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

17 Cây           đ/   24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

18 Cây      đ/   24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

19 Cây    ỗ  đ/   24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

20 Cây   õ đ/   25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

21 Cây   ộ  đ/   24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

22 Cây       ữ  đ/   24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

23 Cây        đ   đ/   25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

24 Cây            đ/   25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

25 Cây       Sư  đỏ  đ/   44.478.580 61.094.140 74.897.830 94.836.500 204.499.200 113.752.680 

26 Cây    ỷ   đ/   25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

27 Cây  Ke           đ/   31.880.570 41.581.500 49.314.130 70.718.380 61.579.820 22.776.100 

28 Cây  K    đ/   25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

29 Cây  K    đ/   25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

30 Cây  Kim giao đ/   25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 
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31 Cây                    đ/   25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

32 Cây  Lim đ/   25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

33 Cây        ã  đ/   24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

34 Cây       ừ   đ/   25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

35 Cây   ỡ đ/   24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

36 Cây       đ/   24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

37 Cây       đ/   10.614.790 15.465.250 19.331.570 35.359.190 30.789.910 11.388.050 

38 Cây               y   đ/   24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

39 Cây  N      đ/   25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

40 Cây  N   đ    đ/   25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

41 Cây  N         đ/   24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

42 Cây  Phi lao đ/   27.556.270 38.663.130 47.239.320 51.035.330 43.443.300 21.510.760 

43 Cây  P ượ   đ/   24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

44 Cây  Pơ    đ/   25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

45 Cây  Re  ươ   đ/   25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

46 Cây  S   đe  đ/   25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

47 Cây  Sầ  đ    đ/   21.229.570 30.930.500 38.663.130 49.910.590 45.692.790 18.698.900 

48 Cây  S   đ/   24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

49 Cây  T   đ/   25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

50 Cây  T    đ/   25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

51 Cây  T         Sư         đ/   25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

52 Cây  T     đ/   25.166.180 34.726.520 43.021.520 54.409.570 114.724.050 68.609.480 

53 Cây  T     C       đ/   25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

54 Cây  T      ý  đ/   25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

55 Cây  T â  đ/   24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

56 Cây  T     T    đ/   24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

57 Cây  T        đ/   21.229.570 30.930.500 38.663.130 70.718.380 61.579.820 22.776.100 

58 Cây  Ươ  đ/   24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

59 Cây       đ/   24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

60 Cây        â  đ/   25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

61 Cây       đ/   25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

62 Cây       đ        đ/   10.614.790 15.465.250 19.331.570 35.359.190 30.789.910 11.388.050 

63 Cây  X   ừ đ/   24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

64 Cây  
X      ị      

(Neem) 
đ/   

21.229.570 30.930.500 38.663.130 70.718.380 61.579.820 22.776.100 

65 Cây  Xoay đ/   25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 
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b. Trồng phân tán (di n tích li n v ng <0,3ha) 

1 Cây       đ   đ/ ây 15.470 22.490 28.120 51.450 44.850 16.590 

2 Cây        đ/ ây  15.470 22.490 28.120 51.450 44.850 16.590 

3 Cây        ă   đ/ ây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

4 Cây     đ  đ/ ây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

5 Cây        ò  đ/ ây 11.520 16.870 21.090 38.520 33.600 12.380 

6 Cây  Cao su  đ/ ây  154.440 214.090 273.730 339.770 485.690 565.570 

7 Cây  C â        đ/ ây  26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

8 Cây  C         Cơ    đ/ ây  26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

9 Cây  C ò  đ/ ây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

10 Cây  C      é   đ/ ây  27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

11 Cây  C      ư     đ/ ây  27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

12 Cây  D         đ/ ây  26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

13 Cây  Dầ      đ/ ây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

14 Cây  Đ     đ/ ây  27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

15 Cây  Dó  ầ   T ầ   đ/ ây 48.570 66.720 81.800 103.530 223.240 123.980 

16 Cây       đ/ ây  27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

17 Cây            đ/ ây  26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

18 Cây       đ/ ây  26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

19 Cây    ỗ  đ/ ây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

20 Cây   õ đ/ ây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

21 Cây   ộ  đ/ ây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

22 Cây       ữ  đ/ ây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

23 Cây        đ    đ/ ây  27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

24 Cây     ng nam  đ/ ây  27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

25 Cây       Sư  đỏ  đ/ ây 48.570 66.720 81.800 103.530 223.240 123.980 

26 Cây    ỷ   đ/ ây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

27 Cây  Ke           đ/ ây 23.190 30.240 35.860 51.450 44.850 16.590 

28 Cây  K     đ/ ây  27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

29 Cây  K    đ/ ây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

30 Cây  Kim giao  đ/ ây  27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

31 Cây                     đ/ ây  27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

32 Cây  Lim đ/ ây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

33 Cây        ã  đ/ ây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

34 Cây       ừ    đ/ ây  27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

35 Cây   ỡ đ/ ây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

36 Cây       đ/ ây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 
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37 Cây       đ/ ây 7.730 11.250 14.060 25.730 22.360 8.300 

38 Cây               y   đ/ ây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

39 Cây  N       đ/ ây  27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

40 Cây  N   đ     đ/ ây  27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

41 Cây  N         đ/ ây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

42 Cây  Phi lao đ/ ây 13.220 18.550 22.630 24.470 20.810 10.270 

43 Cây  P ượ   đ/ ây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

44 Cây  Pơ     đ/ ây  27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

45 Cây  Re  ươ    đ/ ây  27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

46 Cây  S   đe  đ/ ây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

47 Cây  Sầ  đ    đ/ ây 15.470 22.490 28.120 36.280 33.180 13.630 

48 Cây  S   đ/ ây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

49 Cây  T    đ/ ây  27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

50 Cây  T     đ/ ây  27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

51 Cây  T         Sư          đ/ ây  27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

52 Cây  T     đ/ ây 12.090 16.730 20.660 26.150 55.110 32.900 

53 Cây  T     C        đ/ ây  27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

54 Cây  T      ý   đ/ ây  27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

55 Cây  T â   đ/ ây  26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

56 Cây  T     T    đ/ ây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

57 Cây  T         đ/ ây  15.470 22.490 28.120 36.280 33.180 13.630 

58 Cây  Ươ  đ/ ây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

59 Cây        đ/ ây  26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

60 Cây        â   đ/ ây  27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

61 Cây        đ/ ây  27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

62 Cây       đ        đ/ ây 11.520 16.870 21.090 38.520 33.600 12.380 

63 Cây  X   ừ đ/ ây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

64 Cây  X      ị       Nee    đ/ ây  15.470 22.490 28.120 51.450 44.850 16.590 

65 Cây  Xoay  đ/ ây  27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 
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IV. Câ  trồng l m c nh, câ  dƣ c li u, câ  trồng khác 

TT LO I CÂY TRỒNG ĐVT 

Đơn giá bồi thƣờng 

 Đƣờng 

kính  

<2cm  

 Đƣờng 

kính  

2÷<5cm  

 Đƣờng 

kính  

5÷<10cm  

 Đƣờng 

kính  

10÷<20cm  

 Đƣờng 

kính  

>20cm  

1 Câ  l m c nh (trồng trên đ t) 

  

Cây                         

       d ệ                      

        ủy 

đ/ ây 21.300 53.260 266.280 1.065.100 2.130.200 

  Cây                               đ/ ây 42.600 106.510 532.550 2.130.200 4.260.400 

  
 ộ   ừ    S     Đ    ộ   S     ễ  

 ủ  N â  
đ/ ây 10.650 53.260 266.280 532.550 1.065.100 

  Cây Đ     K   C   Đ    đ    đ/ ây 21.300 42.600 127.810 255.620 426.040 

  Cây        ấy đ/ ây 10.650 21.300 21.300 21.300 21.300 

  Cây OSAKA  N ậ       đ/ ây 10.650 53.260 106.510 532.550 1.065.100 

  Cây       Đ         đ/ ây 10.650 53.260 106.510 532.550 1.065.100 

  Cây C      ây đ/ ây 47.930 74.560 106.510 213.020 426.040 

  Cây  ượ       đ/ ây 5.330 5.330 10.650 10.650 10.650 

  Cây  ậ   ấ   đ/ ây 5.330 5.330 10.650 21.300 31.950 

  Cây Đ   T    đ/ ây 10.650 53.260 106.510 532.550 1.065.100 

  
Cây C        Dâ   ụ   N â     

 ây                     ó      ỉ   
đ/ é  53.260 

  
C              ây        â       

        e        dướ  đấ   ư   
đ/ 2 10.650 

  
C              ây        â       

       e  dướ  đấ   ư   
đ/ ây 3.200 

  
Cây     đ    Đ   S        đ   

      T              N  yệ       
đ/ ây 10.650 53.260 266.280 532.550 1.065.100 

  Cây                đ/ ây 10.650 

  Cây P        đ/ ây 10.650 21.300 21.300 21.300 21.300 

  Cây C                  đ/ ây 21.300 42.600 127.810 127.810 127.810 

  Cây         đ/ ây 1.070 

  Cỏ                 â   ư    đ/ 2 21.300 

                        đ/ é  21.300 

2 H  tr  c ng v n chu ển câ  c nh trồng ch u  

  Đư           ậ  20  50cm đ/  ậ  5.330 

  Đư           ậ   0   0   đ/  ậ  10.650 

  Đư           ậ   0  100   đ/  ậ  31.950 

  Đư           ậ  ≥100cm đ/  ậ  53.260 
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3 Câ  dƣ c li u 

  Cây T     Nữ       C    đ/ ây 5.330 5.330 10.650 10.650 10.650 

  Đ    ướ     â   đ/ ây 5.330 5.330 10.650 10.650 10.650 

  Đ     ă   đ/ ây 10.650 

       òe  đ/ ây 10.650 21.300 42.600 53.260 53.260 

  N    đ/ ây 10.650 21.300 42.600 53.260 53.260 

  Q        đ/ ây 10.650 21.300 42.600 53.260 53.260 

  Sâ           đ/ 2 12.780 

  Sở  T         đ/ ây 10.650 21.300 42.600 53.260 53.260 

  T           đ/ ây 5.330 5.330 10.650 10.650 10.650 

  T       N         N   đ   đ/ 2 10.650 

            đ/ ây 10.650 21.300 42.600 53.260 53.260 

  Cây dượ    ệ           đ/ 2 5.330 

4 Câ  trồng khác  

        e  đ/ ây 2.130 4.260 6.390 8.520 10.650 

           đ/ 2 5.330 

  Có   Đ y      đ/ 2 2.130 

   ây đ/ ây 1.600 

              ò   đ/ ây 43.670 43.670 100.860 172.650 206.200 

  
Đướ   S        T      T     ầ   

    
đ/ ây 22.260 30.580 37.490 47.450 61.390 

  Dừ   ướ  đ/ ây 15.980 21.300 31.950 42.600 53.260 

  C         ây  ấy  ủ       đ/ ây 3.510 17.570 29.290 41.010 29.290 

  T e     độ  Đ         
đ/   13.473.520 15.816.740 18.159.960 19.683.050 21.088.980 

đ/ ây 13.470 15.820 18.160 19.680 21.090 

  T e        N           ầ         
đ/   5.858.050 7.029.660 8.201.270 9.372.880 10.544.490 

đ/ ây 5.860 7.030 8.200 9.370 10.540 

  T      ó   đ/ ụ    ụ   -10 ây= 9.000đ/ ụ ;  ụ       10 ây=11 .000đ/ ụ   

 




